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Ngày
thứ

Giờ dạy Môn
(Phân
môn)

Tên bài Điều chỉnh theo
công văn 3799

Điều chỉnh theo
 công văn 3969

Hình thức dạy học

Hai
28/3

7h30h-8h00 Chào cờ Dạy online

8h00-8h40 Tin học Bài 4: Thủ tục trong Logo 
(tiếp )

Dạy online

8h40-9h20 Tập đọc Ôn tập (Tiết 1) Dạy online

Toán Luyện tập chung (tr144) Không dạy bài này

9h20-10h00 Khoa học Sự sinh sản của ếch Dạy online

Ba
29/3

8h00-8h40 LTVC Ôn tập (Tiết 2) Dạy online

Toán Luyện tập chung Bỏ bài 1 tr144 là hai chuyển 
động ngược chiều

Không dạy bài này

Âm nhạc - Ôn tập bài hát Dàn đồng ca mùa hạ
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7 “ Em tập lái ô tô”

GV gửi video bài giảng

8h40-9h20 Chính tả Ôn tập (Tiết 3) Dạy online

Tin học Bài 4: Thủ tục trong Logo (tiếp ) GV gửi video bài giảng

9h20-10h00 Địa lí Châu Mĩ (tiếp theo) Chuyển -> bài tự chọn Dạy online

Tư
30/3

8h00-8h40 Toán Luyện tập chung * Bỏ bài 1 trang 145 (hai chuyển
động cùng chiều) thay thành bài
Một vận động viên chạy 100m 
đạt thành tích 12,5 giây. Tính 
Vận tốc chạy của người đó ra 
m/giây?
* Thay bài 3 trang 146 thành bài
Một xe tải chở hàng từ cảng Hải 
Phòng về HN với vận tốc 
175km/h. Biết quãng đường là 
104km và xe khởi hành lúc 10h 
đêm. Hỏi xe đến HN lúc nào?

Dạy online

8h40-9h20 TLV Ôn tập (Tiết 4) Dạy online



Tiếng Anh U17: What would you like to eat? GV gửi video bài giảng

9h20-10h00 Tập đọc

Ôn tập (Tiết 5)

Chính tả: Nghe - viết 
(Bà cụ bán hàng nước 
chè) HS tự viết chính tả
đoạn bài ở nhà.

Dạy online

10h0-10h40 Ôn tập (Tiết 6) Dạy online

Thể dục Môn thể thao tự chọn đá cầu – Trò 
chơi: “Bỏ khăn”

GV gửi video bài giảng

Năm
31/3

Mĩ thuật Ôn tập (Tiết 7) GV gửi video bài giảng

8h00-8h40 LTVC Vẽ biểu cảm các đồ vật Dạy online

8h40-9h20 Toán Ôn tập về số tự nhiên Dạy online

Đạo đức Bảo vệ cái đúng, cái tốt (t2) GV gửi video bài giảng

9h20-10h00 Lịch sử Tiến vào Dinh Độc lập Dạy online

Kĩ thuật Lắp máy bay trực thăng (t2) GV gửi video bài giảng

Sáu
01/4

8h00-8h40 TATC REVIEW Dạy online

8h40-9h20 TLV Ôn tập (Tiết 8) Dạy online

9h20-10h00 Toán Ôn tập về phân số Dạy online

Khoa học Sự sinh sản và nuôi con của chim GV gửi video bài giảng

HĐTT PTTNTT – B 10: Phòng tránh bỏng GV gửi video bài giảng

Thể dục Môn thể thao tự chọn đá cầu – Trò 
chơi: “Hoàng Anh, Hoàng Yến”

GV gửi video bài giảng
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Ngày 26 tháng 3 năm 2022
            Tổ trưởng


